TUẦN 13                     Thứ Hai ngày 27 tháng 11 năm 2023
                                                       TOÁN
Tiết 61: Bài 26: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Củng cố về cách tính nhẩm với các số tròn triệu, tròn nghìn.
- Củng cố kĩ năng cộng trừ với nhiều chữ số.
- Củng cố về kĩ năng cộng trừ với số có nhiều chữ số. Kết hợp được các tính chất giao hoán, kết hợp để tính nhanh giá trị các biểu thức.
- Củng cố kĩ năng giải quyết vấn đề thông qua dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV đưa ra bài toán , yêu cầu HS đọc.
Mẹ có 80 quả trứng vịt và trứng gà, trong đó trứng gà nhiều hơn trứng vịt 10 quả. Hỏi mẹ có bao nhiêu quả trứng gà, bao nhiêu quả trứng vịt?
- GV gọi HS đọc bài.
- Bài toán cho biết gì?


- Bài toán hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Gv yêu cầu HS lên bảng làm, lớp làm vở.






-GV và HS nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS đọc.




+ Trả lời:
- Mẹ có 80 quả trứng vịt và trứng gà, trong đó trứng gà nhiều hơn trứng vịt 10 quả. 
- Hỏi mẹ có bao nhiêu quả trứng gà, bao nhiêu quả trứng vịt?
- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
- HS làm.
       Bài giải
Số quả trứng gà là 
     ( 80 + 10 ) : 2 = 45 ( quả ) 
Số quả trứng vịt là 
     80 – 45 = 35 (quả )
               Đáp số: Trứng gà: 45 quả
                             Trứng vit: 35 quả

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố về cách tính nhẩm với các số tròn triệu, tròn nghìn.
+ Củng cố kĩ năng cộng trừ với nhiều chữ số.
+ Củng cố về kĩ năng cộng trừ với số có nhiều chữ số. Kết hợp được các tính chất giao hoán, kết hợp để tính nhanh giá trị các biểu thức.
+ Củng cố kĩ năng giải quyết vấn đề thông qua dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính nhẩm? (Làm việc cá nhân) 
- GV hướng dẫn học sinh làm  và kết hợp làm vở: 
Bài 1: Tính nhẩm
a) 1 000 000 + 600 000 – 200 000
200 000 + 100 000 – 30 000
b) 20 000 000 + ( 4000 + 400 000 )
1 000 000 + ( 90 000 – 70 000 )
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Đ, S ? (Làm việc cá nhân ) 
[image: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh chụp màn hình 2023-06-13 173628.png]
-HS  trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- Gọi HS lên bảng chữa lại ý sai.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. Mai và em Mi tiết kiệm được 80.000 đồng. Số tiền mà Mai tiết kiệm nhiều hơn số tiền mà em Mi tiết kiệm là 10.000 đồng .Hỏi mỗi người tiết kiệm được bao nhiêu tiền? (Làm việc cá nhân) 
- GV gọi HS đọc bài.
- Bài toán cho biết gì?



- Bài toán hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Gv yêu cầu HS lên bảng làm, lớp làm vở.





- GV nhận xét tuyên dương.
	
- HS lần lượt đọc kết quả.






- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS làm.
a) S         b) Đ        c) C       d) Đ





- HS  trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.





- Đọc và xác định đề bài.
- Mai và em Mi tiết kiệm được 80.000 đồng. Số tiền mà Mai tiết kiệm nhiều hơn số tiền mà em Mi tiết kiệm là 10.000 đồng
- Hỏi mỗi người tiết kiệm được bao nhiêu tiền?
- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
- HS làm.
                Bài làm 
Số tiền Mai tiết kiệm được là
    (80 000 + 10 000 ) : 2 = 45 000 (đồng)
Số tiền Mi tiết kiệm được là 
    80 000 – 45 000 = 35 000 (đồng)
            Đáp số: 35 đồng
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi vượt chướng ngại vật sau bài học để học sinh tìm được năm sinh của nhà toán học Lê Văn Thiên.
Nhà toán học Lê Văn Thiên là tiến sĩ toán học đầu tiên của Việt Nam. Em hãy giải ô số bằng cách tính giá trị của biểu thức sau đây để biết năm sinh của ông.
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- Ví dụ: GV đọc câu hỏi 999 999 999 + 1 yêu cầu HS suy nghĩ 20 giây , hết 20 giây ai giơ tay nhanh thì được quyền trả lời..Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.










-  HS xung phong tham gia chơi. 






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................




























                                                        TIẾNG VIỆT
Tiết 85: ĐỌC: BÉT_TÔ_VEN VÀ BẢN XÔ –NÁT ÁNH TRĂNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Bét-tô-ven và bản xô - nát “Ánh trăng”.
- Biết đọc diễn cảm với giọng kể ca ngợi, khâm phục tài năng và lòng nhân ái của nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại Bét-tô-ven. Biết đọc diễn cảm lời người dẫn chuyện.
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Bản xô-nát Ánh trăng được ra đời không chỉ bởi tài năng, đam mê âm nhạc của nhà soạn nhạc vĩ đại Bét-tô-ven mà còn bởi lòng nhân ái, luôn thấu hiểu và đồng cảm với con người, đặc biệt là những con người có số phận không may mắn.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng giá trị của những sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt những sáng tạo nghệ thuật có cội nguồn từ lòng nhân ái.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hái hoa dân chủ để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc đoạn 1 bài: Bức tường có nhiều phép lạ và trả lời câu hỏi 1.
+ Câu 2: Đọc đoạn 2 bài: Bức tường có nhiều phép lạ và trả lời câu hỏi 2.
+ Câu 3: Đọc đoạn 3 bài: Bức tường có nhiều phép lạ và trả lời câu hỏi 4.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV YC HS làm việc theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi:
+ Kể tên một số bài hát thiếu nhi mà em yêu thích. Tác giả của những bài hát đó là ai?
- Gọi các nhóm báo cáo kết quả
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Nhìn vào tranh trong bài và cho biết bức tranh vẽ gì?
- GV dẫn vào bài mới: Trên đây chúng ta đã làm quen với một số bài hát thiếu nhi. Mỗi bài hát ấy thường do một nhạc sĩ sáng tác. Một nhạc sĩ trong cuộc đời của mình có thể sáng tác nhiều bài hát, nhiều bản nhạc khác nhau. Mỗi bài hát, bản nhạc đều được ra đời trong một hoàn cảnh nhất định. Bét – tô - ven là nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại. Ông cũng đã sáng tác nhiều bản nhạc. Bản xô-nát Ánh trăng ra đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt chúng ta cùng tìm hiểu bài đọc để biết điều đó.
	- HS tham gia trò chơi

+ Đọc các đoạn trong bài đọc theo yêu cầu trò chơi và trả lời câu hỏi.




- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện theo nhóm đôi.




- Đại diện các nhóm chia sẻ
- Nhận xét, bổ sung
- HS trả lời

- Lắng nghe

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Bét-tô-ven và bản xô - nát “Ánh trăng”.
+ Biết đọc diễn cảm với giọng kể ca ngợi, khâm phục tài năng và lòng nhân ái của nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại Bét-tô-ven. Biết đọc diễn cảm lời người dẫn chuyện.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện những tình tiết bất ngờ hoặc từ ngữ thể hiện suy nghĩ, lòng quyết tâm, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 4 đoạn
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp bài.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: bét-tô-ven, xô-nát Ánh Trăng, Đa-nuýt, sóng sông Đa-nuýt
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
 Thấy bét-tô-ven,/ người cha đau khổ chia sẻ rằng:/ Con gái ông có một ước mơ duy nhất/ là được ngắm ánh trăng trên dòng Đa nuýt.//
	
- HS lắng nghe cách đọc.




- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát
- 4 HS đọc nối tiếp theo yêu cầu.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm ngắt, đọc nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện những tình tiết bất ngờ hoặc từ ngữ thể hiện suy nghĩ, lòng quyết tâm, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
- Mời 4 HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm 4 (mỗi học sinh đọc 1 đoạn).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.




- 4 HS đọc nối tiếp đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm 4.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc chú giải để hiểu nghĩa các từ mới.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. YC HS hoạt động nhóm 4 và trả lời các câu hỏi.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Đoạn mở đầu giới thiệu những gì về Bét-tô-ven? 



+ Câu 2: Bét-tô-ven đã gặp cha con cô gái mù trong hoàn cảnh nào? Cô gái mù có ước mơ gì?












+ Câu 3: Bét-tô-ven đã làm gì để giúp cô gái thực hiện ước mơ của mình?






+ Câu 4: Tìm những câu văn miêu tả vẻ đẹp của bản nhạc mà Bét-tô-ven đã dành tặng cô gái mù?





+ Câu 5: Vì sao bản nhạc Bét-tô-ven dành tặng cô gái mù lại có tên là “Ánh trăng”?




- GV nhận xét, tuyên dương

- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt: Bản xô-nát Ánh trăng được ra đời không chỉ bởi tài năng, đam mê âm nhạc của nhà soạn nhạc vĩ đại Bét-tô-ven mà còn bởi lòng nhân ái, luôn thấu hiểu và đồng cảm với con người, đặc biệt là những con người có số phận không may mắn.
	
- 1 HS đọc chú giải

- HS hoạt động nhóm 4 và trả lời lần lượt các câu hỏi:



+ Đoạn mở đầu giới thiệu Bét – tô - ven là nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại trên thế giới và là tác giả của bản nhạc nổi tiếng: bản xô-nát “Ánh trăng”.
+ Bét-tô-ven đã gặp cha con cô gái mù trong hoàn cảnh: Vào một đêm trăng sáng, Bét-tô-ven đến cây cầu bắc qua dòng sông Đa nuýp xinh đẹp trong thành Viên. Bỗng Bét-tô-ven nghe thấy tiếng dương cầm văng vẳng ở phía xa. Tiếng đàn đã đưa bước chân Bét-tô-ven đến một ngôi nhà trong khu lao động, nơi có cha con cô gái mù. Người cha đang chăm chú ngồi nghe cô gái mù chơi đàn.
+ Cô gái mù có một ước mơ duy nhất là được ngắm nhìn ánh trăng trên dòng Đa-nuýp.
+ Bét-tô-ven đến bên cây đàn, ngồi xuống và bắt đầu chơi. Những nốt nhạc của nhà soạn thảo nhạc thiên tài đã khiến cho cô gái mù có cảm giác mình đang được ngắm nhìn, đùa giỡn với ánh trăng trên dòng Đa-nuýp và như vậy, cô đã thực hiện được ước mơ của mình.
+ Những câu văn miêu tả vẻ đẹp của bản nhạc mà Bét-tô-ven đã dành tặng cô gái mù là: Những nốt nhạc ngẫu hứng vang lên, tràn đầy cảm xúc yêu thương của nhà soạn nhạc thiên tài, lúc êm ái, nhẹ nhàng như ánh trăng, lúc lại mạnh mẽ như dòng sông Đa nuýp...
- 2-3 HS nêu ý kiến của mình
VD: Bản nhạc có tên là “Ánh trăng” vì bản nhạc được sáng tác trong một đêm trăng. Bản nhạc có tên là “Ánh trăng” vì bản nhạc êm ái, nhẹ nhàng như ánh trăng...
- HS lắng nghe, nhận xét, góp ý và bổ sung đáp án
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc diễn cảm
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc của các nhân vật
- Mời 2 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn.

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm 2
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.


- 2 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.
- HS luyện đọc theo vai theo nhóm 2.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc theo vai trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng giá trị của những sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt những sáng tạo nghệ thuật có cội nguồn từ lòng nhân ái.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hộp quà bí mật để học sinh thi đọc diễn cảm bài văn.
+ Em hãy đọc diễn cảm đoạn 2 của bài Bét – tô - ven và bản xô - nát “Ánh trăng”.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc


- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................




                                                        TIẾNG VIỆT
Tiết 86:LTVC: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH TỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Luyện tập về tính từ.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Truyền điện để khởi động bài học.
+ Câu 1: Tìm các tính từ chỉ vị của quả táo.
+ Câu 2: Tìm các tính từ chỉ vị âm thanh trong giờ ra chơi.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ ngọt, ngọt ngào, ngọt lịm, …
+ ồn, ồn ào, ầm ĩ, xôn xao, …


- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Luyện tập về tính từ.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Tìm tính từ có trong bài đọc Bét-tô-ven và bản xô-nát Ánh trăng theo hai nhóm dưới đây
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
[image: ]
- Giáo viên yêu cầu HS đọc thầm bài Bét-tô-ven và bản xô-nát Ánh trăng và làm việc cá nhân
- Gọi HS chia sẻ bài làm







- GV nhận xét, kết luận 
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.


- HS làm bài cá nhân


- 2-3 HS chia sẻ bài làm
- Nhận xét, bổ sung.
- kết quả:
+ Tính từ chỉ đặc điểm của tiếng nhạc: êm ái, nhẹ nhàng, mạnh mẽ.
+ Tính từ chỉ đặc điểm của dòng sông: xinh đẹp, lấp lánh (ánh trăng).
- HS lắng nghe

	Bài 2. Tính từ nào dưới đây có thể thay cho mỗi ô vuông
- YC HS đọc yêu cầu bài
[image: ]
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 2, chọn các tính từ trắng, đen, đỏ, hiền, xấu, đẹp để hoàn thiện các thành ngữ.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng để thực hiện yêu cầu bài tập (Chia lớp thành 2 đội chơi)
- GV nhận xét, tuyên dương HS



- GV nhận xét, chốt kiến thức
- Gọi HS đọc lại các thành ngữ
Bài 3. Đọc đoạn thơ dưới đây và thực hiện các yêu cầu 
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- Gọi HS đọc đoạn thơ
- GV mời HS làm việc theo nhóm 2: 
+ Tìm các tính từ chỉ màu xanh trong đoạn thơ. Mỗi tính từ đó được dùng để tả đặc điểm của sự vật nào?
+ Viết 2-3 câu có sử dụng tính từ em tìm được ở bài tập a.
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.















- GV nhận xét, tuyên dương 
	

- HS đọc yêu cầu bài



- Các nhóm thảo luận và chọn các tính từ.

- HS chơi trò chơi


- KQ: 
hiền như bụt, đen như than, đỏ như gấc, xấu như ma, trắng như tuyết, đẹp như tiên.
 - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
- 2-3 HS đọc 


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- 1 HS đọc đoạn thơ
- Các nhóm tiến hành thảo luận.





- Các nhóm trình bày kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Kết quả: a. Các tính từ chỉ màu xanh trong đoạn thơ là: xanh, xanh mát, xanh ngắt. Mỗi tính từ đó được dùng để tả đặc điểm của các sự vật khác nhau: tính từ xanh chỉ đặc điểm của tre, lúa, ước mơ; tính từ xanh mát chỉ đặc điểm của dòng sông; tính từ xanh ngắt chỉ đặc điểm của mùa thu (của bầu trời mùa thu).
b. HS nêu nhiều đáp án khác nhau. VD: Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Chúng tôi thích thú vì được vui chơi trong khu rừng xanh mát này.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Truyền điện”.
+ GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Nêu các tính từ chỉ đặc điểm theo yêu cầu của bạn.
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS tham gia trò chơi vận dụng.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................





LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
 Bài 10: MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (Tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Mô tả được một số nét văn hóa ở làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ qua đó phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Nhìn hình đoán vùng”. 
- GV chia lớp thành 2 nhóm lớn. GV có các hình ảnh về vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. HS nhìn hình và đoán xem hình ảnh đó thuộc vùng nào. Nhóm nào đoán đúng nhiều nhất sẽ giành chiến thắng.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS chơi trò chơi.







- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Mô tả được một số nét văn hóa nổi bật của làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ- lễ hội truyền thống. 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Tìm hiểu về lễ hội.
- GV tổ chức HS hoạt động theo hình thức cá nhân và giao nhiệm vụ vho HS:

+ Kê tên một số lễ hội tiêu biểu ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

+ Giới thiệu một số nét chính về lễ hội truyền thống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.




- GV gọi 1-2 HS lên trình bày kết quả làm việc trước lớp. 
- GV mở rộng: 
+ Ở địa phương em có những lễ hội nào?

+ Những hoạt động trong lễ hội ở địa phương em có gì giống và khác so với lễ hội ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- GV nhận xét và chuẩn kiến thức cho HS.
	
- HS khai thác thông tin và hình ảnh trong mục 3 và thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
+ Một số lễ hội tiêu biểu ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ là: Hội Lim, hội chùa Hương, hội Gióng, lễ hội Phủ Giày,... 
+ Các lễ hội thường được tổ chức vào mùa xuân. Trong lễ hội, người dân mặc trang phục truyền thống, tổ chức lễ tế và nhiều hoạt động vui chơi giải trí như: đánh đu, đấu vật, kéo co, cờ người,...



+ Ở địa phương em có những lễ hội như: Lễ hội rước lợn,....
+ HSLT


- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Biết hoàn thành bảng về một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (làng quê truyền thống, nhà ở)
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Hoàn thành bảng về một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và lập bảng về một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (làng quê truyền thống, nhà ở).
	Một số nét văn hóa
	Đặc điểm

	Làng quê truyền thống
	?

	Nhà ở
	?

	Lễ hội
	?



































- GV mời các nhóm trưng bày kết quả lên bảng lớp.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và lập bảng về một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (làng quê truyền thống, nhà ở)
	Một số nét văn hóa
	Đặc điểm

	Làng quê truyền thống
	Ở các làng quê truyền thống Bắc Bộ thường có lũy tre xanh, cổng làng, cây đa, giếng nước, sân đình. Một số làng còn có đền, chùa, miếu.

	Nhà ở
	Nhà ở truyền thống của người dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ được đắp bằng đất hoặc xây gạch, mái lợp lá hoặc ngói. Nhà thường có ba gian. Gian chính là nơi thờ cúng và tiếp khách. Hai gin bên gọi là buồng, dùng làm phòng ngủ hoặc chứa thóc, gạo, đồ dùng,...

	Lễ hội
	Các lễ hội thường được tổ chức vào mùa xuân. Trong lễ hội, người dân mặc trang phục truyền thống, tổ chức lễ tế và nhiều hoạt động vui chơi giải trí như: đánh đu, đấu vật, kéo co, cờ người,...


- Đại diện các nhóm trưng bài kết quả lên bảng lớp.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức triển lãm tranh về làng quê vùng Đồng bằng Bắc bộ ngày nay do các tổ sưu tầm.
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe thực hiện.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


VI.  ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................






















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ - TIẾNG VIỆT
ĐỌC HIỂU 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:  Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài  “Cậu bé Niu -tơn”.  Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc hiểu, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó: Niu-tơn, Ngỗ nghịc, xuất sắc, say sưa.
- Luyện đọc câu dài: Ví dụ,/ kính thỉên vân nhìn thấu các vì sao, /giúp con người /nghiên cứu vũ trụ bao la/ chính là một trong những phát minh vĩ đại /của ông. //Nỉu-tơn đã trở thành/ nhà bác học /nổi tiếng của thế giới như thế đấy.//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.
- GV nhận xét các nhóm.
	

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu dài.

- HS luyện đọc theo nhóm 4


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV yêu cầu HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/47 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV yêu cầu HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4,5/47/48 Vở LT Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Đọc bài  “Cậu bé Niu-tơn”
, khoanh vào đáp án đúng
1. Niu-tơn sinh ra trong gia đình:
A. nông dân B. giáo sư c. giáo viên D. công nhân
2. Chuyện đánh dấu bước ngoạt trên con đường học hành của Niu -tơn là gì
A,. Năm 12 tuổi, câu được ra thành phố học.
B. Lúc mới ra thành phố, cậu học chưa giỏi.
c. Cậu bị bạn học sinh giỏi nhất lớp nhưng kiêu câng, ngỗ nghịch chế nhạo.
D. Cậu không muốn về quê buôn bán với mẹ.
3. Vì sao Niu-tơn quyết học thật giỏi để đứng đầu lớp?
A. Vì cậu muốn được tốt cả các bạn trong lớp nể phục.
B. Vì câu muốn gia đình tự hào về mình.
c. Vì cậu muốn được thầy giáo khen ngợi.
D. Vì cậu muốn cậu học sinh giỏi nhất lớp hết kiêu câng, hợm hĩnh.
4. Kế hoạch học tập mà Niu-tơn đề ra cho mình là gì?
A. Say sưa đọc thêm nhiều sách.
B. Miệt mài làm hết các bài tập.
. Học thật kĩ, nắm thật chắc bài học.
D. Cà 3 ý trên.
5. Vì sao Niu-tơn trở thành nhà bác học nổi tiếng của thế giới?
A. Vì ông được ra thành phố để học tập từ nhỏ.
B. Vì ông đọc hâu hết công trình khoa học của các nhà bác học trước đó.
c. Vì ông là học sinh xuất sắc nhất lớp.
D. Vì ông miệt mài học tập, say mê nghiên cứu, cống hiến cho loài người nhiều phát minh có giá trị.
6. Câu chuyện khuyên em điều gì?

- Gv cho học sinh làm theo cặp- gọi 1 hs nêu yêu cầu. cho 1 HS khác đọc kết quả.
hoặc dùng hoa xoay hay bảng con ghi đáp án mình chọn 
- GV nhận xét, chốt kết quả.
  GV giáo dục Hs tính trung thực, biết giữ lời hứa.
	
-1 Hs lên chia sẻ.



-Hs trình bày 


- HS chữa bài vào vở.
1. khoanh vào A
2. Khoanh vào C
3. khoanh vào D
4. khoanh vào D
5. khoanh vào D
6.Nêu theo ý kiến của riêng mình (nếu có)….
( Cần quyết tâm khi tham gia học hành hay làm việc , cần chăm chỉ học hành và làm việc có kế hoạch, khiếm tốn tránh kiêu ngạo sẽ thành công)


	3. HĐ Vận dụng trải nghiệm
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- GV gợi ý cho HS vận dụng giới thiệu về mình với mọi người
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- Hs nêu yêu cầu bài tập.
- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp, nhận xét sửa để câu văn hay và đúng





- HS chia sẻ.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................




Thứ Ba ngày 28 tháng 11 năm 2023
                                                               TOÁN
Tiết 62: Bài 26: LUYỆN TẬP CHUNG  (Tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Củng cố kĩ năng cộng trừ với nhiều chữ số.
- Củng cố về kĩ năng cộng trừ với số có nhiều chữ số. Kết hợp được các tính chất giao hoán, kết hợp để tính nhanh giá trị các biểu thức.
- Củng cố kĩ năng giải quyết vấn đề thông qua dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Điền số thích hợp vào ? bằng cách chọn đáp án đúng.
a) 746 + ? = 487 + 746
a. 487
b. 784
c. 874
b) ? + 304 = 304 + 1975
a. 1795
b. 1975
c. 5716
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
a) A. 487
b) B. 1975







- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố kĩ năng cộng trừ với nhiều chữ số.
+ Củng cố về kĩ năng cộng trừ với số có nhiều chữ số. Kết hợp được các tính chất giao hoán, kết hợp để tính nhanh giá trị các biểu thức.
+ Củng cố kĩ năng giải quyết vấn đề thông qua dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Đặt tính rồi tính? (Làm việc cá nhân) 
- GV hướng dẫn học sinh làm  và kết hợp làm vở: 
Bài 1: Đặt tính rồi tính?
83 738 + 12 533      137 736 + 902 138
96 271 – 83 738     1 039 874 – 902 138
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất ? (Làm việc cá nhân ) 
a) 73 833 + 3992 – 3833
b) 85 600 + 2500 – 5600
c) 30 254 + 10 698 + 1646






- GV Nhận xét, tuyên dương.
	

- HS lần lượt lên bảng làm.




- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

-  HS làm. 
a) (73 833 – 3833 ) + 3992
 = 70 000 + 3992
= 73 992
b) (85 600 – 5600 ) + 2500
= 80 000 + 2500
= 82 500
c) (30 254 + 1646 ) + 10 698
= 31 900 + 10 698
= 425981
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.


	Bài 3: Một quỹ nhân ái, ngày thứ nhất nhận được 28 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 47 250 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 80 250 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ nhân ái nhận được bao nhiêu tiền? 
- GV gọi HS đọc bài.
- Bài toán cho biết gì?



- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết cả ba ngày quỹ nhân ái nhận được bao nhiêu tiền ta làm thế nào?
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, sau đó đại diện nhóm trình bày.




- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4. (Làm việc cá nhân) 
[image: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh chụp màn hình 2023-06-13 173754.png]
- Gọi HS đọc đề bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Ở bài tập này có 2 yêu cầu: yêu cầu 1 dựa vào sơ đồ lập đề toán, yêu cầu thứ 2 rồi giải bài toán.
- Yêu cầu Hs lập đề toán, sau đó làm.
- Gọi HS trình bày.






- GV nhận xét tuyên dương.
	





- HS đọc.
- Một quỹ nhân ái, ngày thứ nhất nhận được 28 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 47 250 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 80 250 000 đồng.
- Hỏi cả ba ngày quỹ nhân ái nhận được bao nhiêu tiền?
- Làm phép cộng.

- HS làm.
Cả ba ngày quỹ nhân ái nhận được số tiền là
28500 000 + 47250 000 + 80 250 000 = 156 000 000 ( đồng)
     Đáp số : 156 000 000 đồng
- Các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.





- HS đọc.
- Lập một đề toán rồi dựa vào sơ đồ để giải bài toán.


- HS làm.
Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số kilogam gạo là
(30 + 8) : 2= 19( kg)
Ngày thứ hai cửa hàng bán được số kilogam gạo là
30 – 19 = 11(kg)
Đáp số: 11kg
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 5: Đố em !
Số 178 285 được ghép từ 6 thẻ số như hình.
	   1
	  7
	   8
	2
	6
	 5


Nếu lần lượt di chuyển, Nam chỉ đổi chỗ cho hai tấm thẻ cho nhau. Hỏi Nam cần ít nhất mấy lượt di chuyển để được số 268 157.                                                                                                                                         
- Gọi HS đọc đề bài.
- GV tổ chức cho HS di chuyển .
Cách di chuyển như sau:
Lần 1: Đổi chỗ thẻ ghi số 1 và thẻ ghi số 2.
Lần 2: Đổi chỗ thẻ ghi số 7 và thẻ ghi số 2.
Lần 3:  Đổi chỗ thẻ ghi số 7 và ghi số 5.
- HS lần lượt di chuyển theo sự chỉ đạo của GV.
- Nhận xét, tuyên dương.
	







- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.








- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................













                                                         TIẾNG VIỆT
Tiết 87: VIẾT: TÌM HIỂU CÁCH VIẾT ĐƠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Tìm hiểu cách viết đơn.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao cách viết đơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát và kết hợp vận động tại chỗ theo nhạc
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu bài mới.
	- HS tham gia hoạt động.

- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Khám phá
- Mục tiêu: 
+ Tìm hiểu cách viết đơn.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Đọc đơn dưới đây và trả lời câu hỏi
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 

- GV gọi HS đọc đơn: Đơn xin tham gia câu lạc bộ sáng tạo.
- GV HD HS thảo luận nhóm 4 và trả lời các câu hỏi dưới đơn.
- Gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận





















- GV nhận xét, chốt kiến thức
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập. Cả lớp lắng nghe.
- 2 HS đọc đơn.

- HS thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu bài tập.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Kết quả: 
+ a. Đơn trên được viết nhằm mục đích xin được tham gia Câu lạc bộ Sáng tạo.
+ b. Đơn cho bạn Vũ Hải Nam, học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Trung Hòa viết. Đơn gửi cho Ban giám hiệu trường Tiểu học Trung Hòa.
+ c. Người viết đã giới thiệu bản thân, nêu lý do viết đơn, lời hứa, lời cảm ơn. 
+ d. Đơn gồm: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn, nơi nhận đơn, nội dung đơn, địa điểm và thời gian viết đơn, chữ ký và họ tên người viết đơn. các mục trên được sắp xếp theo một trật tự cố định.
- HS lắng nghe.

	Bài tập 2: Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết đơn
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV HD HS chuẩn bị ý kiến để trao đổi.
- GV YC HS đọc thầm đơn ở bài tập 1 và tìm những điểm cần lưu ý khi viết loại văn bản này
- YC HS thảo luận nhóm 4: Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết đơn.
+ Hình thức của đơn.
+ Nội dung của đơn.
- Gọi HS trình bày kết quả















- GV nhận xét, chốt kiến thức
- Cần trình bày đơn như thế nào?
- GV đưa ra ghi nhớ
[image: ]
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- 1 HS đọc thầm đơn ở bài tập 1 


- HS thảo luận, trao đổi nhóm 4



- Đại diện các nhóm trình bày kết quả
- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Kết quả:
+ Hình thức của đơn: Đơn viết theo khuôn mẫu, có tiêu ngữ, tên đơn, thông tin về người viết, người nhận đơn, người viết đơn (cần ký và ghi roc họ tên), người nhận đơn có thể là cá nhân hoặc tập thể.
+ Nội dung của đơn: (1). Giới thiệu thông tin về bản thân (họ và tên, các thông tin khác: tuổi, lớp học, trường học). (2) Lý do viết đơn (cần trình cần trình bày cụ thể); (3) Lời hứa; (4) Lời cảm ơn.
- HS lắng nghe.
- 1-2 HS nêu
- 1-2 HS đọc ghi nhớ


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học
- Gọi HS tìm và nêu một vài tình huống cần viết đơn

- YC HS trao đổi với người thân về một tình huống cần viết đơn và cách viết đơn đó.
- GV nhận xét, tuyên dương HS
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS nhắc lại nội dung bài học
- Đơn xin nghỉ học vì bị ốm, xin tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, xin học đàn,…
- HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................
   ..................................................................................................................................





                                                    KHOA HỌC
Tiết 25: Bài 13: VẬT DẪN NHIỆT TÔT VÀ VẬT DẪN NHIỆT KÉM
 (Tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Đề xuất được cách làm thí nghiệm để tìm hiểu tính dẫn nhiệt của vật ( dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém )
- Nêu được một số vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém
- Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV chia cặp phát phiếu học tập cho các cặp.
[image: ]
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung yêu cầu trong phiếu.

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe, thực hiện theo yêu cầu  của phiếu:  HS ghi cột K những vật dẫn nhiệt tốt hoặc dẫn nhiệt kém mà em biết và viết vào cột W những điều em muốn biết.
- Một số cặp trình bày  phiếu, các cặp trao đổi những vật nào dẫn nhiệt tốt, vật nào dẫn  nhiệt kém.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ Đề xuất được cách làm thí nghiệm để tìm hiểu tính dẫn nhiệt của vật ( dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém )
+ Nêu được một số vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém
+ Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém ( Sinh hoạt nhóm 4)
- GV chia nhóm 4, giao nhiệm vụ cho các nhóm: Yêu cầu các nhóm thảo luận để đề xuất cách làm thí nghiệm hình 1 SGK.
- GV chuẩn bị: Cốc nước có nước đá, thìa nhựa, thìa kim loại.
- GV lắng nghe các nhóm phát biểu và yêu cầu các nhóm làm theo thí nghiệm đã đề xuất: 
+ Dùng tay cầm hai cán thìa để cảm nhận nhiệt độ ban đầu.
+ Cắm đồng thời hai thìa vào cốc nước đá.
+ Khoảng 3 phút sau, cầm vào hai cán thìa và cho biết cảm nhận thìa nào lạnh hơn.
- GV cho các nhóm tìm thêm các vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém và ghi kết quả vào bảng phụ.
- GV nhận xét chung, chốt lại các vật làm bằng kim loại dẫn điện tốt, các vật làm bằng nhựa dẫn nhiệt kém.
	



- HS lắng nghe


- Đại diện các nhóm nhận các dụng cụ thí nghiệm.
- Các nhóm đề xuất cách làm thí nghiệm để biết thìa kim loại và thìa nhựa thìa nào dẫn nhiệt tốt hơn, thìa nào dẫn nhiệt kém hơn.

- Các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm
- Nhóm thảo luận trong 5 phút
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- 2-3 HS nhắc lại kiến thức.


	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Hoa đẹp bốn phương”
+ GV chuẩn bị một số hoa bằng giấy màu. 
+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt tổng thời gian 2 phút.
+ Các nhóm thi nhau đưa ra những vật dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém. Mỗi lần đưa ra câu đúng sẽ được nhận 1 hoa dán vào vị trí nhóm. Sau 2 phút, nhóm nào nhiều hoa nhaát nhóm đó thắng cuộc.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu trò chơi.
- HS tham gia trò chơi


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
   HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP CHUNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Củng cố cách tính nhẩm các số tròn trăm nghìn
+ Thực hiện tính cộng trừ số có sáu chữ số.
+ Vận dụng giải toán có lời văn liên quan cộng trừ số có nhiều chữ số.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố cách tính nhẩm các số tròn trăm nghìn
+ Thực hiện tính cộng trừ số có sáu chữ số.
+ Vận dụng giải toán có lời văn liên quan cộng trừ số có nhiều chữ số.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe

	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- GV lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 49 Vở luyện tập Toán.  
- GV lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 49 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho HS làm bài trong vòng 15 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài và gọi HS đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-HS làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm.
a) 300 000 + 600 000 - 500 000 =
b) 1 000 000 - 500 000 + 50 000 =
c) 30 000 000 + (900 000 + 90 000) =
d) 8 000 000 + (800 000 - 500 000) =

- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  GV chốt cách cộng trừ nhẩm số có 6 chữ số..
	




- Học sinh trả lời nối tiếp kết quả và nêu cách nhẩm
3+6 = 9-5=4 trăm nghìn
Ghi ) 300 000 + 600 000 - 500 000 = 400 000
Tương tự với các phần còn lại
- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Đát tính rồi tính.
820 600 + 150 420 
965 220 - 408 009
 124 654 - 88 335

- GV cho 3 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    GV chốt cách cộng trừ số có 6chữ số
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
       





- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát




	* Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống. VLT/33
[image: ]
   GV chốt củng cố  mối liên hệ của phép cộng, trừ có nhớ
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
Và giải thích cách làm, lớp làm vở[image: ]2
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	* Bài 4 :Trong vườn nhà Hoa có tất cả 120 cây cam và bưởi, biết số cây cam ít hơn số cây bưởi là 10 cây. Hỏi trong vườn nhà Hoa có bao nhiêu cây cam, bao nhiêu cây bưởi?
- GV cho học sinh đọc đề tóm tắt nêu dạng toán và cách làm, làm vở, 1 ban chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  GV chốt cách gải toán tổng hiệu 
	
· HS thực hiện vào vở
2 HS lên bảng làm bài : Mỗi bạn chọn giải bằng 1 cách
Bài làm
Số Cam có trong vườn nhà Hoa là:
120 – 10: 2= 55 ( cây )
Số cây bưởi trong vườn nhà Hoa là:
55+10 = 65 ( cây )
Đáp số : cam 55 cây, bưởi 65 cây

	3. HĐ Vận dụng
- Nêu các bước tính tổng ,hiệu của số có 6 chữ số?
-Nếu các cách tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số?.
- GV Gọi 1 số HS nêu nối tiếp .
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 13
	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trình bày kết quả

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




















  Thứ Tư ngày 29 tháng 11 năm 2023
                                                       TOÁN
Tiết 63: Bài 26: LUYỆN TẬP CHUNG  (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Củng cố về kĩ năng cộng trừ với số có nhiều chữ số. 
- Củng cố kĩ năng giải quyết vấn đề thông qua dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
 Bằng cách chọn đáp án đúng.
a) 12 000 + 39 000 + 24 000 = ?
         A. 75 000
         B. 57 000
         C. 51 000
b) 72 000 + 43 000 + 52 000 = ?
         A. 167 000
         B. 115 000
         C. 72 000
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời:
a) A. 75 000
b) A. 167 000






- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố về kĩ năng cộng trừ với số có nhiều chữ số. 
+ Củng cố kĩ năng giải quyết vấn đề thông qua dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính giá trị của mỗi hóa đơn dưới đây? (Làm việc cá nhân) 
Hóa đơn
Siêu thị tương lai
Ngày…./…/….
Củ cải: 12000
Sữa tươi: 39000
Ngũ Cốc: 124000
Tổng: …. Đồng





                                               


- GV hướng dẫn học sinh làm  và kết hợp làm vở:
Yêu cầu HS nhìn vào 2 hóa đơn sau đó tính kết quả.
Gọi Hs lên bảng chia sẻ bài làm của mình. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Khăn trải bàn
Mai và Mi cùng nhau gấp được 154 con hạc giấy. Mai gấp nhiều hơn Mi 12 con hạc giấy. Hỏi mỗi bạn gấp được bao nhiêu con hạc giấy?
- Gọi HS đọc đề bài.
- Bài toán cho biết gì?


- Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS việc theo nhóm, mời đại diện nhóm trình bày.




- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Làm việc cá nhân 
Trong lễ hội trồng cây, Trường Tiểu học Lê Lợi và Trường Tiểu học Kim Đồng trồng được tất cả 450 cây, Trường Tiểu học Lê Lợi trồng được ít hơn Trường Tiểu học Kim Đồng là 28 cây.Hỏi mỗi trường trồng được bao nhiêu cây? 
- GV gọi HS đọc bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS lên bảng làm .







- Mời HS khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	-HS đọc đề bài.









- HS lần lượt lên bảng chia sẻ kết quả của mình.
12 000 + 39 000 + 124 000 = 175 000
72 000 + 43 000 + 452 500 = 567 500

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.





- Hs đọc đề bài.
- Mai và Mi cùng nhau gấp được 154 con hạc giấy. Mai gấp nhiều hơn Mi 12 con hạc giấy.
- Hỏi mỗi bạn gấp được bao nhiêu con hạc giấy?
- HS làm 
Mai gấp được số con hạc là 
    (154 +12) : 2 = 83 ( con)
Mi gấp được số con hạc là
    154 – 83 = 71 ( con )
         Đáp số: 71 con
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.








- HS đọc.
- HS nêu.

- HS làm.
Trường Tiểu học Kim Đồng trồng được số cây là 
       (450 + 28) : 2 = 239 ( cây)
Trương Tiểu học Lê Lợi trồng được số cây là 
        450 – 239= 211 ( cây )
                  Đáp số: 211 cây
- HS nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4:Làm việc theo nhóm 
Đố em!
Đặt một dấu cộng vào giữa các chữ số để được phép tính đúng.
          92681129 = 10397
-Gọi HS đọc đề bài.
-Yêu cầu HS làm vào vở , sau đó gọi HS nêu kết quả.
- Nhận xét, tuyên dương.
	






- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................................................................

                                                         


TIẾNG VIỆT
Bài 24: ĐỌC: NGƯỜI TÌM ĐƯƠNG LÊN CÁC VÌ SAO
( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Người tìm đường lên các vì sao. 
- Biết đọc diễn cảm với giọng điệu ca ngợi, khâm phục nhà khoa học, đọc đúng lời thoại của các nhân vật trong câu chuyện.
- Hiểu được nhờ lòng say mê khoa học, khổ công nghiên cứu, kiên trì tìm tòi, sáng tạo suốt 40 năm của nhà khoa học Xi-ôn-cốp-xki để thực hiện thành công ước mơ tìm đường lên các vì sao
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết trân trọng các nhà khoa học và thành quả của họ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hộp quà bí mật để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc đoạn 1 bài: Bét-tô-ven và bản xô - nát “Ánh trăng”và trả lời câu hỏi 2.
+ Câu 2: Đọc đoạn 2 bài: Bét-tô-ven và bản xô - nát “Ánh trăng”và nêu nội dung bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- YC HS làm việc theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi:
+ Kể tên một nhà khoa học hoặc nói những điều mà em biết về người đó?
+ Hãy nói cho các bạn biết em đọc thông tin về nhà khoa học ở đâu?
- Gọi HS chia sẻ câu trả lời

- GV nhận xét ý kiến
- Nhìn vào bức tranh minh họa và cho biết tranh vẽ gì?
- GV cho HS xem tranh ảnh hoặc video về pháo thăng thiên, tên lửa nhiều tầng, cảnh tên lửa, tàu vũ trụ được phóng lên không trung từ đó giới thiệu vào bài học.
- GV giới thiệu bài: Từ xa xưa, việc muốn đặt chân lên các vì sao để nghiên cứu tìm hiểu luôn là ước muốn của các nhà khoa học, trong đó có nhà khoa học nổi tiếng Xi-ôn-cốp-xki. Ông đã làm gì để thực hiện được ước mơ của mình, chúng ta cùng đọc bài Người tìm đường lên các vì sao để biết điều đó.
	- HS tham gia trò chơi

+ Đọc các đoạn trong bài đọc theo yêu cầu trò chơi và nêu nội dung bài học.



- HS lắng nghe.
- HS làm việc theo nhóm 






- 2-3 HS chia sẻ câu trả lời theo hiểu biết của mình.
- HS lắng nghe
- HS trả lời câu hỏi


	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
- Đọc được biểu cảm cả bài Người tìm đường lên các vì sao
- Hiểu từ ngữ mới trong bài; đọc đúng các từ dễ phát âm sai; nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện hành động,quyết tâm của nhân vật.
- Cách tiến hành:

	- GV đọc cả bài diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện những tình tiết bất ngờ hoặc từ ngữ thể hiện suy nghĩ, lòng quyết tâm, cảm xúc của nhân vật.
- GV mời 2 HS đọc nối tiếp các đoạn. 
- GV hướng dẫn HS đọc:
+ Đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai: dại dột, rủi ro, non nớt, Xi-ôn-cốp-xki, hằng tâm niệm,...
+ Đọc nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện những tình tiết bất ngờ hoặc từ ngữ thể hiện suy nghĩ, lòng quyết tâm, cảm xúc của nhân vật:
Để tìm hiểu điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đọc không biết bao nhiêu là sách.
Nghĩ ra điều gì, ông lại hì hục làm thí nghiệm, có khi đến hàng trăm lần.
+ Cách ngắt giọng ở những câu dài: 
· Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách/ và dụng cụ thí nghiệm như thế?
· Được gợi ý từ chiếc pháo thăng thiên,/ sau này,/ ông đã đề xuất mô hình tên lửa nhiều tầng,/ trở thành một phương tiện bay tới các vì sao. 
- GV mời 3 HS đọc nối các đoạn trước lớp. 
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 3 HS, mỗi HS đọc một đoạn, đọc nối tiếp đến hết bài. 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc toàn bài một lượt. 
- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc 
- HS lắng nghe 

- HS  đọc bài.














- HS đọc bài, các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.
- HS đọc bài. 


	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Hiểu được nhờ lòng say mê khoa học, khổ công nghiên cứu, kiên trì tìm tòi, sáng tạo suốt 40 năm của nhà khoa học Xi-ôn-cốp-xki để thực hiện thành công ước mơ tìm đường lên các vì sao.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
- GV gọi HS đọc chú giải để giải nghĩa từ mới: khí cầu, sa hoàng.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. 
- YC HS thảo luận nhóm 4 và trả lời các câu hỏi trong bài học
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Chi tiết nào cho thấy từ nhỏ Xi-ôn-cốp-xki đã ham tìm tòi, khám phá?










Câu 2: Xi-ôn-cốp-xki đã kiên trì thực hiện ước mơ của mình như thế nào?







- Em thích chi tiết nào? Vì sao?
- GV cung cấp thêm những thông tin về nhà khoa học Xi-ôn-côp-xki.
Câu 3: Những nghiên cứu tìm tòi của Xi-ôn-cốp-xki đã đem lại kết quả gì?





- GV cho HS xem tranh ảnh hoặc video về khí cầu tên lửa nhiều tầng.
Câu 4: Theo em nhan đề Người tìm đường lên các vì sao muốn nói điều gì?




Câu 5: Nếu trở thành một nhà khoa học, em muốn sáng chế những gì? Vì sao?
- GV nhận xét, chốt lại (khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, điều chỉnh những sáng chế chưa hợp lý của học sinh)
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt: Hiểu được nhờ lòng say mê khoa học, khổ công nghiên cứu, kiên trì tìm tòi, sáng tạo suốt 40 năm của nhà khoa học Xi-ôn-cốp-xki để thực hiện thành công ước mơ tìm đường lên các vì sao.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- HS đọc chú giải để giải nghĩa từ mới

- 1 HS đọc các câu hỏi:

- HS thảo luận nhóm 4 và trả lời các câu hỏi trong bài học


+ Từ nhỏ Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim. Kết quả ông bị ngã gãy chân. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đầu óc non nớt của ông lúc bấy giờ một câu hỏi: Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được? Để tìm hiểu điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đọc không biết bao nhiêu là sách. Nghĩ ra điều gì ông lại hì hục làm thí nghiệm, có khi đến hàng trăm lần.
+ Quanh năm ông chỉ ăn bánh mì suông, để dành dụm tiền mua sách vở và dụng cụ thí nghiệm, làm nhiều lần thí nghiệm, ông đã tìm ra cách chế tạo khí cầu bay bằng kim loại. Sa hoàng chưa tin nên không ủng hộ. Không nản chí, ông tiếp tục đi sâu vào lý thuyết bay trong không gian, hơn 40 năm khổ công nghiên cứu,...
- HS trả lời theo ý kiến riêng
- HS lắng nghe

+ Xi-ôn-côp-xki đã tìm ra cách chế tạo khí cầu bay bằng kim loại, đề xuất mô hình tên lửa nhiều tầng trở thành một phương tiện bay tới các vì sao và ông đã thực hiện được điều ông hằng tâm niệm: Các vì sao không phải để tôn thờ mà để chinh phục.
- HS quan sát

- HS trả lời theo ý hiểu
VD: Nhan đề Người tìm đường lên các vì sao ca ngợi ý chí, nghị lực, lòng say mê khoa học và kết quả nghiên cứu đã góp phần tạo nên phương tiện bay tới các vì sao của Xi-ôn-cốp-xki.
- HS trả lời theo ý kiến riêng của mình




- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc của các nhân vật
- Mời 4 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm 4
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.


- 4 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm 4.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết trân trọng các nhà khoa học và thành quả của họ.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hái hoa để học sinh thi đọc diễn cảm bài văn.
+ Em hãy đọc diễn cảm đoạn 2 của bài Người tìm đường lên các vì sao.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc diễn cảm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................





                                                   LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Bài 11: SÔNG HỒNG VÀ NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG
(Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Xác định được hệ thống sông Hồng trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Kể được một số tên gọi khác của sông Hồng.
- Sưu tầm, sử dụng tư liệu lịch sử (tranh, ảnh, đoạn trích tư liệu,… ), trình bày được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng.
- Mô tả được một số nét cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ thông qua quan sát một số hình ảnh về cuộc sống của người Việt cổ trong hoa văn trên trống đồng Đông Sơn, kết hợp với một số truyền thuyết (ví dụ: Sơn Tinh, Thủy Tinh, sự tích Bánh chưng, bánh giầy, …)
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu 1 số hình ảnh vê sông Hồng cho HS quan sát tranh.
- GV đặt câu hỏi:
+ Em có biết sông hồng bắt nguồn từ đâu?
+ Sông Hồng chảy qua những tỉnh, thành phố nào ở nước ta?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát tranh và trả lời một số câu hỏi

- HS trả lời theo ý hiểu
- HS trả lời theo ý hiểu

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Xác định được hệ thống sông hồng trên bản đồ hoặc lược đồ.
+ Kể được một số tên gọi khác của sông Hồng.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí và tên gọi của sông Hồng (làm việc nhóm)
* Tìm hiểu về vị trí:
- GV gọi HS đọc mục 1
- GV YC HS thảo luận cặp đôi, kết hợp quan sát bản đồ tự nhiên Việt Nam:
+ Xác định vị trí và giới thiệu sông Hồng trên bản đồ.
- GV mời một số cặp HS lên trình bày trước lớp, xác định vị trí của sông Hồng trên bản đồ
- GV HD học sinh tư thế đứng trình bày trước lớp, các thao tác chỉ bản đồ thế nào cho đúng, ...
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt lại kiến thức 
* Tìm hiểu một số tên gọi khác của sông Hồng
- GV tổ chức cho cả lớp thi kể về các tên gọi khác nhau của sông Hồng.



- GV nhận xét tuyên dương.
- GV hỏi: Ngoài những tên gọi khác được nêu trong sách giáo khoa, em còn biết tên gọi nào khác của sông Hồng?
- GV nhận xét tuyên dương.
	


- 1 HS đọc to trước lớp
- HS thảo luận cặp đôi, quan sát bản đồ và thực hiện yêu cầu.



- Đại diện HS lên trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- HS thi kể về các tên gọi khác nhau của sông Hồng.
- Một số tên gọi khác của sông Hồng: Nhị Hà, Hồng Hà, sông Xích Đằng, sông Kẻ Chợ, sông Cái, ...
- HS lắng nghe
- HS trả lời theo hiểu biết của mình: sông Thao. Sông Tam Đới, sông Đại Hoàng, ...

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Sưu tầm, sử dụng tư liệu lịch sử (tranh, ảnh, đoạn trích tư liệu,… ), trình bày được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng.
+ Mô tả được một số nét cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ thông qua quan sát một số hình ảnh về cuộc sống của người Việt cổ trong hoa văn trên trống đồng Đông Sơn, kết hợp với một số truyền thuyết (ví dụ: Sơn Tinh, Thủy Tinh, sự tích Bánh chưng, bánh giầy, …)
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về văn minh sông Hồng (Sinh hoạt nhóm 4)
*Thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng
- GV yêu cầu đọc thầm thông tin trong bài và cho biết: Hãy kể tên một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng.


- GV hỏi: 
+ Đứng đầu nhà nước Văn Lang là ai?
+ Đứng đầu nhà nước Âu Lạc là ai?
+ Ai là người giúp việc cho vua?

- GV cho HS làm việc cá nhân và thực hiện nhiệm vụ: Chọn và giới thiệu một thành tựu của văn minh sông Hồng mà em thích nhất.
[image: ]
- GV gọi học sinh trình bày trước lớp 
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Đời sống của người Việt cổ
* Đời sống vật chất
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, quan sát hình 4 trong SGK, đọc thông tin đoạn đầu tiên, thực hiện yêu cầu: Mô tả một số nét chính về đời sống vật chất của người Việt cổ
- GV gọi học sinh trình bày trước lớp 
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.






- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV hỏi thêm: Những nghề sản xuất chính của người Việt cổ là gì?
- GV nhận xét, mở rộng thêm: Trong các loại trống đồng Đông Sơn, trống đồng Ngọc Lũ được coi là tiêu biểu nhất. Trống như một bộ sử thu nhỏ giúp người đời sau phần nào hiểu được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Việt cổ.
* Đời sống tinh thần
- GV giới thiệu cho HS một số câu chuyện như: Sơn Tinh Thủy Tinh, Bánh chưng bánh giầy và yêu cầu HS: Kể lại câu chuyện.
- Gọi HS kể chuyện trước lớp
- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương HS
- GV hỏi: Qua những câu chuyện đó, em biết điều gì về đời sống tinh thần của người Việt cổ?

- Họ thường làm gì vào ngày hội?

- GV nhận xét, tuyên dương HS
- GV chốt kiến thức: Sông Hồng là một trong những con sông dài nhất Việt Nam. Sông Hồng bồi đắp phù sa cho đồng bằng, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Trên lưu vực dòng sông này đã hình thành một nền văn minh của người Việt cổ, cách ngày nay khoảng 2700 năm với đời sống vật chất và tinh thần phong phú. Nhiều phong tục tập quán của người Việt cổ vẫn được duy trì đến ngày nay
	



 
- HS thực hiện yêu cầu.
- Một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng: sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc, Trống đồng Đông Sơn, thành Cổ Loa,...

+ Hùng Vương
+ An Dương Vương
+ Người giúp việc cho vua là Lạc hầu, Lạc tướng.
- HS làm việc cá nhân và thực hiện nhiệm vụ: Chọn và giới thiệu một thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng dưới sự HS của GV.
[image: ]
- HS trình bày trước lớp 
- HS nhận xét phần trình bày của bạn

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


- HS thực hiện theo yêu cầu




- Đại diện HS trình bày trước lớp 
- HS nhận xét phần trình bày của bạn
- Một số nét chính về đời sống vật chất của người Việt cổ: Nguồn lương thực chính của cư dân Việt cổ là gạo, chủ yếu là gạo nếp. Người Việt cổ ở nhà sàn đi lại chủ yếu bằng thuyền. Nam thường đóng khố, cởi trần; nữ mặc váy và áo yếm, …
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
- Họ biết trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, làm thủy lợi, ...
- HS lắng nghe.






- HS lắng nghe và chọn câu chuyện.



- Đại diện HS kể chuyện trước lớp
- HS nhận xét bạn kể
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1-2 HS nêu: Người Việt cổ có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần như: thần Sông, thần Núi. Họ có tục nhuộm răng đen, ăn trầu, 
- Vào những ngày hội mọi người thường hóa trang, vui chơi, nhảy múa.
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đọc câu hỏi, mời HS tham gia trò chơi “Ai nhớ giỏi nhất”
+ Câu hỏi 1: Nêu các tên gọi khác của sông Hồng?
+ Câu hỏi 2: Nêu trang phục của người việt cổ?
+ Câu hỏi 3: Người Việt cổ có tục lệ gì?
+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một số bạn tham gia theo lần lượt. Tổ nào trả lời đúng và nhanh nhất là thắng cuộc.
+ GV mời từng tổ tham gia, GV làm trọng tài xác định kết quả.
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.









+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


VI.  ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



                                                     
                                                         ĐẠO ĐỨC
Tiết 13: Bài 3: YÊU LAO ĐỘNG  (Tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Nêu được một số biểu hiện của yêu lao động.
- Biết vì sao phải yêu lao động.
- Tích cực, tự giác tham gia hoạt động lao động phù hợp với khả năng của bản thân.
- Qúy trọng người yêu lao động, không đồng tình với những biểu hiện lười lao động
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh trả lời câu hỏi.
Cùng các bạn trong lớp thảo luận về các tình huống sau:
a) Sáng nay, trong khi cả lớp đang lao động trồng cây xung quanh trường, Hùng rủ Nhân lẻn đi chơi bi.
Theo em, Nhân nên làm gì trong tình huống đó? Vì sao?
b) Hôm nay, đến phiên tổ Lương làm trực nhật lớp. Lương ngại quét lớp nên nhờ Toàn làm hộ và hứa sẽ cho Toàn mượn cuốn truyện mà Toàn thích.
- GV nêu câu hỏi.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS nghe yêu cầu của GV.

- HS trả lời theo suy nghĩ. 









- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: HS biết được vì sao phải yêu lao động.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Xử lý tình huống (Làm việc cặp đôi).
- GV yêu cầu mỗi nhóm lựa chọn tình huống trong SGK để đóng vai đưa ra cách xử lý đúng.
[image: ]
[image: ]
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- GV cho HS thảo luận nhóm đóng vai tình huống.
- GV mời HS trả lời.
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận: 
	

- HS các nhóm chọn tình huống, thảo luận cách xử lý tình huống. Phân công đóng vai các nhân vật trong tình huống
- HS các nhóm chia sẻ kết quả đã thảo luận. Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.
+ Tình huống 1:Nếu là thành viên trong tổ của Lan, em nên bầu bạn Kiên vì HS ngoài việc học tốt thì cần tích cực tham gia các hoạt động tập thể, trong đó có hoạt động lao động.
+ Tình huống 2: Em tiếp tục lau dọn nhà cửa sạch sẽ và nói với bạn để chờ mình làm xong thì cùng nhau chơi cầu lông. Vì chia sẻ việc nhà với các thành viên trong gia đình là nghĩa vụ của mỗi người.
+ Tình huống 3: Nếu là Ngọc em sẽ làm việc cùng ông, nhờ ông hướng dẫn những việc em có thể làm để công việc được hoàn thành sớm, ông sẽ có thời gian nghỉ ngơi.




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập, thực hành.
Điền các từ ngữ (lao động, hạnh phúc, nghĩa vụ) vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp. 
 .................. đem lại cuộc sống ấm no, ............. cho con người. Mọi người đều có .............. tham gia lao động phù hợp với khả năng.
- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân. 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, suy nghĩ để trả lời.
- GV mời một số HS phát biểu, các HS khác nhận xét, bổ sung. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS đọc yêu cầu trong SGK suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
Lao động đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người. Mọi người đều có nghĩa vụ tham gia lao động phù hợp với khả năng.
- Một vài HS chia sẻ trước lớp:
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS:
 Hãy ghi chữ Đ vào ô trống trước những ý kiến em cho là đúng.
□ a) Cơm ăn, áo mặc, sách vở, … đều nhờ lao động mới có được.
□ b) Chỉ người nghèo mới phải lao động.
□ c) Lao động đem lại cho con người niềm vui.
□ d) Làm biếng chẳng ai thiết, siêng việc ai cũng chào mời.
� đ) Lười lao động là đáng chê cười.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tích cực.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò về nhà.
	- HS làm việc theo yêu cầu của giáo viên.
Những ý kiến mà em cho là đúng đó là:
a) Cơm ăn, áo mặc, sách vở, … đều nhờ lao động mới có được.
c) Lao động đem lại cho con người niềm vui.
d) Làm biếng chẳng ai thiết, siêng việc ai cũng chào mời.
đ) Lười lao động là đáng chê cười.
- HS chia sẻ cho cả lớp cùng nghe..

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



           




   Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2023
                                                             TOÁN ( DẠY BÙ ST7)
Tiết 64: Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc (Tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Ví dụ : Trò chơi : Tôi bảo.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc.
- Cách tiến hành:

	- Gv yêu cầu HS quan sát tình huống và đọc tình huống .
Tớ đang buộc hai thanh tre vuông góc với nhau để làm con diều.
a) Kéo dài hai cạnh AB và AD của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng vuông với nhau.
[image: C:\Users\Admin\Desktop\1.png]
b) Hai đường thẳng OM và ON vuông góc nhau tạo thành bốn góc vuông có chung điểm O.
[image: C:\Users\Admin\Desktop\2.png]
c) Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau.
- Yêu cầu HS lần lượt đưa ra từng nhận xét ở các ý a, b, c.
- GV kết luận
+ Kéo dài hai cạnh kề nhau của hình chữ nhật ta được hai đường thẳng vuông góc với nhau.
+ Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung điểm.
+ Để kiểm tra hãy vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau , người ta sử dụng ê ke.
- Gọi HS nêu lại.
3.Luyện tập 
Bài 1: Làm việc các nhân.
Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?
 [image: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh chụp màn hình 2023-06-13 163833.png]
- Gọi HS đọc đề bài .
- Yêu cầu HS dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?
- Gọi HS báo cáo kết quả.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Làm việc cá nhân
Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc vuông nhau.
[image: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh chụp màn hình 2023-06-13 164057.png]
- Gọi HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS dùng ê ke để kiểm tra góc vuông, rồi nêu tên từng cặp góc vuông với nhau.
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Mời HS  khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 3: Làm việc cá nhân.
Mai vừa vẽ bức tranh dưới đây. Hãy quan sát và tìm hình ảnh vẽ hai đường thẳng vuông góc có trong bức tranh đó.
[image: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh chụp màn hình 2023-06-13 164339.png]
- Yêu cầu HS làm, sau đó trình bày bài của mình.
- GV nhận xét chung.
	- HS đọc tình huống



















- HS đưa ra nhận xét.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.







- HS đọc.








- HS đọc bài.
- HS thực hành.


- HS báo cáo kết quả.








- Hs đọc đề bài.
- HS kiểm tra.


- HS trình bày.












- HS nêu.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS quan sát phòng học và chỉ ra các góc vuông.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

                                                         







                                                  TIẾNG VIỆT ( DẠY BÙ ST7)
ĐỌC: NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Người tìm đường lên các vì sao. 
- Biết đọc diễn cảm với giọng điệu ca ngợi, khâm phục nhà khoa học, đọc đúng lời thoại của các nhân vật trong câu chuyện.
- Hiểu được nhờ lòng say mê khoa học, khổ công nghiên cứu, kiên trì tìm tòi, sáng tạo suốt 40 năm của nhà khoa học Xi-ôn-cốp-xki để thực hiện thành công ước mơ tìm đường lên các vì sao
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết trân trọng các nhà khoa học và thành quả của họ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hộp quà bí mật để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc đoạn 1 bài: Bét-tô-ven và bản xô - nát “Ánh trăng”và trả lời câu hỏi 2.
+ Câu 2: Đọc đoạn 2 bài: Bét-tô-ven và bản xô - nát “Ánh trăng”và nêu nội dung bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- YC HS làm việc theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi:
+ Kể tên một nhà khoa học hoặc nói những điều mà em biết về người đó?
+ Hãy nói cho các bạn biết em đọc thông tin về nhà khoa học ở đâu?
- Gọi HS chia sẻ câu trả lời

- GV nhận xét ý kiến
- Nhìn vào bức tranh minh họa và cho biết tranh vẽ gì?
- GV cho HS xem tranh ảnh hoặc video về pháo thăng thiên, tên lửa nhiều tầng, cảnh tên lửa, tàu vũ trụ được phóng lên không trung từ đó giới thiệu vào bài học.
- GV giới thiệu bài.
	- HS tham gia trò chơi

+ Đọc các đoạn trong bài đọc theo yêu cầu trò chơi và nêu nội dung bài học.



- HS lắng nghe.
- HS làm việc theo nhóm 






- 2-3 HS chia sẻ câu trả lời theo hiểu biết của mình.
- HS lắng nghe
- HS trả lời câu hỏi


	2. Luyện tập theo văn bản.
- Mục tiêu: 
+ Hiểu được nhờ lòng say mê khoa học, khổ công nghiên cứu, kiên trì tìm tòi, sáng tạo suốt 40 năm của nhà khoa học Xi-ôn-cốp-xki để thực hiện thành công ước mơ tìm đường lên các vì sao.
- Cách tiến hành:

	 GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Tìm những tính từ nêu phẩm chất của nhà khoa học
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1
- Mời học sinh làm việc nhóm 4.
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét.



- GV nhận xét chung, tuyên dương.
2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Đặt 2-3 câu giới thiệu về một nhà khoa học hoặc một phát minh khoa học mà em biết.
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở.
- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở chấm một số em)
- GV nhận xét, tuyên dương
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- Các nhóm tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
+ Những tính từ nêu phẩm chất của nhà khoa học: miệt mài, thông thái, thông minh, kiên trì, …
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.



- Cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở. 
- HS trình bày kết quả
- Nhận xét
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết trân trọng các nhà khoa học và thành quả của họ.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hái hoa để học sinh thi đọc diễn cảm bài văn.
+ Em hãy đọc diễn cảm đoạn 2 của bài Người tìm đường lên các vì sao.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc diễn cảm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


















CÔNG NGHỆ (DẠY BÙ  ST7)
Tiết 13: Bài 5: TRỒNG HOA, CÂY CẢNH TRONG CHẬU  (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Nêu và tóm tắt được nội dung các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu 
- Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc sử dụng được các bước trồng hoa và cây cảnh trong chậu ở trường hoặc gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 	
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu video một số loài hoa một số cây cảnh đẹp để khởi động bài học. 
+ GV Cùng trao đổi với HS về vẻ đẹp của hoa, cây cảnh đã xem trong video: Em nhận xét xem.
- Em có thích trồng hoa và cây cảnh không?
- Em đã bao giờ trồng cây hoa hoặc cây cảnh nào chưa? 
- Vậy để trồng cây cảnh và hoa đẹp em đã trồng thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Cả lớp theo dõi video.


- HS chia sẻ những suy nghĩ của mình qua xem video hoa và cây cảnh đẹp

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nêu được nội dung các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu 
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc chung cả lớp, cùng quan sát tranh và trả lời bằng thẻ.
+ Em hãy đọc các thẻ từ, thảo luận nhóm 2 sắp xếp thứ tự các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu?
[image: ]
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- GV yêu cầu đại diện nhóm chia sẻ kết quả 
- GV nhận xét chung, tuyên dương và chốt các bước trồng cây cảnh trong chậu. 
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm việc nhóm 2: đọc các thẻ từ và sắp xếp các bước
+ Bước 1: Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ.
+ Bước 2: Sử dụng một tấm lưới nhỏ hay một viên sỏi có kích thước lớn hơn lỗ thoát nước đặt lên trên lỗ thoát nước ở đáy chậu.
+ Bước 3: Cho một lượng giá thể vừa đổ vào chậu.
+ Bước 4: Đặt cây đứng thẳng ở giữa chậu, cho thêm một giá thể vào chậu cho đến khi lấp kín gốc và rễ, dùng tay ấn nhẹ quanh gốc cây cho chắc chắn.
Bước 5: tuổi Nhà nước quanh gốc cây
- HS nêu các bước. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Hoạt động luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức các bước trồng cây, hoa trong chậu
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Cách tiến hành:


	Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn. (sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận mô tả và chia sẻ về quy trình trồng một loại hoa trong chậu mà em biết.






- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.
	

- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận mô tả và chia sẻ về quy trình trồng một loại hoa trong chậu mà em biết 
+ Cây hoa hồng.
+ Cây hoa giấy.
+ Cây hoa Mai
+ Cây hoa Lan
….
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực công nghệ và năng lực thẩm mĩ.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chia sẻ về những loài hoa, cây cảnh được trồng ở nhà em và nêu các bước trồng.
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh tham gia chia sẻ về những loài hoa, cây cảnh được trồng ở nhà, nêu các bước trồng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ ( DẠY BÙ ST7)
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức: Tìm và vận dụng viết đoạn văn có dùng tính từ chỉ đặc điểm của sự vật , và đặc điểm hoạt động của con vật..
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT2,3)
2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Dấu hiệu nhận biết và  sử dụng tính từ chỉ đặc điểm và hoạt động
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1: Nhận biết câu văn
- GV cho HS đọc đoạn văn ở bài tập 1
+ Gọi 2 HS đọc lại.
+ GV củng cố khắc sâu dấu hiệu nhận biết câu văn. Cách viết ra câu văn hoàn chỉnh
	


- HS đọc bài. 
- Học sinh làm việc cá nhân


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập trang 50
- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
-Hs làm bài nhóm 2, chia sẻ trước lớp



	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/50: Xếp tính từ trong đoạn trích sau vào nhóm thích hợp.
     Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày Rằm thàng Giêng, Tết hết mà chưa hết hẳn, đào hơi phai nhưng nhuỵ vẫn còn phong, cỏ không mướt xanh như cuối đông, đầu Giêng, nhưng trái lại, lại nức một mùi hương man mác.
Thường thường, vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ra ở trên trời, mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa lí, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mớỉ lột.
(Vũ Bằng)
a) Tính từ chỉ đặc điểm của sự vật:..
b) Tính từ chỉ đặc điểm của hoạt động:….
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.
 GV chốt dấu hiệu nhận biết từ chỉ đặc điểm
.Bài 2: cho học sinh hoạt động nhóm 2 phương pháp khăn trải bàn
2. Viết 1 -2 câu có sử dụng tính từ tìm được ở bài tập 1.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
 GV chốt cách viết câu phải đủ thành phần câu và cuối câu có dấu câu.
Bài 3: Học sinh làm việc nhóm 4
Nối các tính từ ờ cột A với yếu tố so sánh thích hợp ở cột B.
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· Gv nhận xét chốt kết quả
	
- Hs lên chia sẻ.










-HS nêu yêu cầu.
- HS trả lời: 
a) Tính từ chỉ đặc điểm của sự vật:phai, không mướt xanh, nứcthơm , hồng hồng
b) Tính từ chỉ đặc điểm của hoạt động:đùng đục , mờ, dài(nằm) vệt xanh tươi, rạo rực, sáng sủa, siêng năng,  mới lột, hương man mác,

-Hs khác nhận xét bổ sung
- HS chữa bài vào vở.



Học sinh làm nhóm 2 rồi ghi vở









- HS đọc lại bài tập






Học sinh nối tiếp nêu, chữa câu ghi vở
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	 GV nhắc nhở HS chú ý cách dùng từ so sánh cho phù hợp. 
	


	Bài 4:Tìm những tính từ nêu phẩm chất cần có của người học sinh và đạt câu với 1 tính từ tìm đươc.
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
-Lưu ý HS nhắc lại về tính từ, cách dùng tính từ trong câu văn.
-Gọi Hs lần lượt đọc câu văn của mình.
- Gv nhận xét chốt kết quả.
 GV nhắc nhở HS chú ý cách viết câu, dấu câu phù hợp dùng tính từ để nói về phẩm chất của học sinh
3. HĐ Vận dụng
- Chia sẻ với người thân về nội dung câu văn em viết, có thể viết thành đoạn văn ngắn Ghi lại ý kiến của người thân hoặc viết lại những câu văn em muốn chỉnh sửa cho hay hơn.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS thực hiện
- HS chia sẻ.
-Tính từ chỉ phẩm chất của người học sinh: hăng hái, chăm chỉ, chăm ngoan, đoàn kết, hòa đồng, lễ phép, siêng năng, cần cù, lười nhác, nghịch ngợm, lém lỉnh, ...
Đặt câu:
Nhờ có tinh thần tự giác, chăm chỉ mà cuối năm An đạt học sinh xuất sắc.
Vì Tuấn nghịch ngợm lại lười nhác nên bài kiểm tra của cậu đạt điểm kém.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................













Thứ Sáu ngày 1 tháng 12 năm 2023 
                                        	         TOÁN
Tiết 65: Bài 27: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC   (Tiết 2)  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Củng cố về  hai đường thẳng vuông góc.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- Yêu cầu bạn lớp phó văn nghệ lên cho lớp hát.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
Củng cố về  hai đường thẳng vuông góc.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Tìm một số hình ảnh về hai đường thẳng vuông góc ở xung quang em.
- GV yêu cầu HS kể một số đường thẳng vuông góc ở xung quanh em.
- GV bổ sung.
Bài 2: Làm việc cá nhân , cặp đôi ,chia sẻ.
Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và đỉnh D là các góc vuông. 
[image: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh chụp màn hình 2023-06-13 170558.png]
a) Nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau. 
b) Nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.
- Gọi HS đọc đề bài .
- Yêu cầu HS nêu từng cặp vuông góc với nhau?
- HS nêu từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc.
- Gọi HS báo cáo kết quả.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Làm việc cá nhân
Có ba ống M, N, P. Việt cần nối ba ống nước này với nhau. Ống M vuông góc với ống N, ống N vuông góc với ống P trong các phương án A, B, C, em hãy giúp Việt chọn những phương án phù hợp.
[image: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh chụp màn hình 2023-06-13 170940.png]
- Gọi HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS quan sát và chọn đáp án đúng.
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Mời HS  khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4: Làm việc cá nhân.
Không dùng ê ke, ta làm như thế nào để tìm được đường thẳng vuông góc đường thẳng AB trên một tờ giấy.
[image: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh chụp màn hình 2023-06-13 171433.png]
- Yêu cầu HS làm, sau đó trình bày bài của mình.
- GV nhận xét chung.
Bài 5: Làm việc cặp đôi
Nam làm một chiếc đu quay bằng giấy để đựng đồ dùng học tập. Nam đặt cực tẩy vào cabin màu vàng.Biết thanh nan hoa nối với cabin đựng tẩy vuông góc với thành nan hoa nối với cabin đựng gọt bút chì. Hỏi Nam có thể đặt gọt bút chì ở cabin nào?
[image: C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh chụp màn hình 2023-06-13 171552.png]
- HS làm việc cặp đôi , sau đó chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét.
	

- HS đưa ra nhận xét.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.








- HS đọc.
- HS nêu.














- HS đọc bài.
- HS báo cáo kết quả.
- HS trình bày.










- HS nêu.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.













- HS làm việc cặp đôi, sau đó chia sẻ.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS trình bày các góc vuông mà mình suy tầm được.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................












                                                           TIẾNG VIỆT
Tiết 88: VIẾT ĐƠN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Dựa vào mẫu đơn đã học, viết được đơn theo yêu cầu.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để viết đơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Hộp quà bí mật. Nội dung:
+ Câu 1: Nêu hình thức của đơn
+ Câu 2: Nêu nội dung của đơn
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:
+ Hôm trước các em đã tìm hiểu cách viết đơn. Vậy các em có muốn tự viết 1 lá đơn của mình không? 
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

- HS trả lời câu hỏi
- HS trả lời câu hỏi





- HS lắng nghe

	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Dựa vào mẫu đơn đã học, viết được đơn theo yêu cầu.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- Gọi một học sinh đọc đề bài

- GV HD HS chọn 1 trong 2 đề bài
2.1. Dựa vào mẫu đơn trong hoạt động Viết ở bài 23, viết đơn theo yêu cầu em đã chọn
- GV dành thời gian cho HS đọc lại mẫu đơn ở bài 23, suy nghĩ về nội dung cần viết trong đơn
- GV gợi ý:
+ Đơn được gửi cho ai? Lý do viết đơn là gì? Các mục trong đơn được trình bày như thế nào?
- GV cho HS viết đơn
2.2. Đọc soát và chỉnh sửa
- GV YC HS tự đọc bài của mình, soát lỗi theo gợi ý.
- GV chiếu lên màn hình một số bài làm của các HS và chữa nhanh
- GV khen ngợi những bài viết đúng yêu cầu đầy đủ các mục trong đơn và diễn đạt rõ ràng.
	- 1 HS đọc đề bài
- HS lắng nghe
- HS chọn 1 trong 2 đề bài



- HS đọc bài của mình và suy nghĩ về nội dung cần viết trong đơn

- HS lắng nghe



- HS viết bài

- HS tự đọc bài của mình, soát lỗi theo gợi ý.
- HS ghi lại những điều em muốn học tập
- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để viết đơn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người sáng tạo”.
+ GV yêu cầu HS hoàn thiện lại bài viết đơn của mình và kể lại cho người thân nghe
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
                                                     






                                                           TIẾNG VIỆT
Tiết 91: ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Đọc mở rộng theo yêu cầu (tự tìm đọc câu chuyện về một nhà khoa học, nắm được những thông tin trong câu chuyện, ghi được thông tin vào phiếu đọc sách). Biết chia sẻ thông tin về một nhà khoa học hoặc một phát minh đã đọc.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tìm đọc thêm sách, truyện viết về nhà khoa học, nắm được những thông tin trong câu chuyện và chia sẻ với người thân. Nêu được suy nghĩ, nhận thức, đánh giá của mình về những thông tin ấy.
II. CHUẨN BỊ
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát và kết hợp vận động theo nhạc
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia hoạt động

- HS lắng nghe.


	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Đọc mở rộng theo yêu cầu (tự tìm đọc câu chuyện về một nhà khoa học, nắm được những thông tin trong câu chuyện, ghi được thông tin vào phiếu đọc sách). Biết chia sẻ thông tin về một nhà khoa học hoặc một phát minh đã đọc.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Đọc một câu chuyện về nhà khoa học
- GV cho HS quan sát ảnh của ba nhà khoa học nổi tiếng trong sách, đọc tên của các nhà khoa học dưới ảnh.
[image: ]
- GV HD HS chia sẻ cách tìm văn bản đọc mở rộng theo yêu cầu nêu trong sách
- GV HD HS cách chọn bài đọc theo chủ đề
- GV tổ chức cho HS đọc theo nhóm 4
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe và thực hiện.







- HS chia sẻ

- HS lựa chọn bài đọc theo chủ đề
- HS đọc theo nhóm 4
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	2.2.Viết phiếu đọc sách theo mẫu.
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 2: Viết lại câu chuyện vừa giới thiệu ở bài tập 1 của mình vào phiếu gợi ý.






- GV mời các nhóm trình bày kết quả.
- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương HS
2.3. Trao đổi với bạn những thông tin về một nhà khoa học hoặc một phát minh nêu trong câu chuyện mà em đã đọc.
- HS trao đổi với các bạn những thông tin về một nhà khoa học hoặc một phát minh nêu trong câu chuyện mà em đã đọc.
 (VD: Tên nhân vật (nhà khoa học), phát minh hoặc đóng góp của nhà khoa học, đặc điểm nổi bật của nhà khoa học, suy nghĩ của em về nhà khoa học, …
- GV nhận xét chung, tuyên dương HS
- GV hướng dẫn học sinh đọc thêm các cuốn sách: Phát minh và khám phá, Marie Curie, Einstein, …
	





- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
[bookmark: bookmark552]+ HS ghi chép các thông tin cơ bản vào phiếụ đọc sách hoặc có thể trao đổi về nhân vật, năng khiếu của nhân vật trong câu chuyện theo nhóm.
[bookmark: bookmark553]+ HS chia sẻ trong nhóm, ghi vào phiếu đọc sách các thông tin cơ bản trong phiếu và những lí do yêu thích  câu chuyện.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét cho nhau.
- Lớp theo dõi bổ sung.



- HS làm việc nhóm 4 trao đổi với các bạn về nội dung câu chuyện đã đọc 
- Đại diện các nhóm trao đổi trước lớp

- Lớp theo dõi nêu ý kiến bổ sung
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và tìm đọc

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong bài
- GV cho HS thực hiện Tìm đọc thêm một số cuốn sách, truyện viết về nhà khoa học và chia sẻ những thông tin thú vị với người thân
- GV- HS dưới lớp quan sát nhận xét.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe, thực hiện.





- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


















                                                       KHOA HỌC
Tiết 26: Bài 13: VẬT DẪN NHIỆT TỐT, VẬT DẪN NHIỆT KÉM 
(Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Vận dụng được kiến thức về vật dẫn nhiệt tốt hoặc kém để giải thích một số hiện tượng tự nhiên; để giải quyết một số vấn đề đơn giản trong cuộc sống.
- Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 
- GV chọn hai đội chơi, mỗi đội 5 bạn đứng xếp thành hàng. Khi có hiệu lệnh bắt đầu của bạn quản trò thì lần lượt từng bạn trong mỗi đội lên viết tên một vật dẫn nhiệt tốt hoặc kém, sau đó đứng cuối hàng để bạn tiếp theo lên viết.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi tiếp sức.

- HS chơi trong một phút, đội nào viết được đúng và nhiều hơn thì thắng



 
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
- Vận dụng được kiến thức về vật dẫn nhiệt tốt hoặc kém để giải thích một số hiện tượng tự nhiên; để giải quyết một số vấn đề đơn giản trong cuộc sống.
- Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Ứng dụng tính dẫn nhiệt của vật (Sinh hoạt nhóm 2)
* Hình 1: GV giới thiệu hình ảnh để học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi tương ứng với hình 1 trang 49
[image: ]
- Mời HS thảo luận nhóm 2 để thực hiện nhiệm vụ.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung







- GV nhận xét, tuyên dương
* Hình 2: GV giới thiệu hình ảnh để học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi tương ứng với hình 2 trang 49






- GV nhận xét tuyên dương và chốt lại nội dung
* Hình 3: GV giới thiệu hình ảnh để học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi tương ứng với hình 3 trang 50






- GV nhận xét tuyên dương và chốt lại nội dung
	









- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu trên phiếu nhóm.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

+ Cán nồi, cán chảo, núm của vung nồi dẫn nhiệt kém; chảo, nồi và vung nồi dẫn nhiệt tốt.
+ Giỏ đựng ấm và lót bên trong giỏ cần làm bằng vật dẫn nhiệt kém
+ Nồi gang dẫn nhiệt tốt.
+ Mũ len dẫn nhiệt kém.
- HS trả lời theo cặp
+ Bộ lông dày của chim cánh cụt và gấu trắng Bắc Cực có tác dụng giữ ấm cơ thể chúng
+ Bộ lông của sói xám rất dày vào mùa đông để chống rét, mùa xuân rụng bớt để cơ thể mát vào mùa hè. Đến mùa thu lại mọc lại để chống rét vào mùa đông.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS trả lời theo cặp
+ Cô giáo và các bạn đứng quanh đống lửa để sưởi ấm.
+ Dùng ni lon chống rét cho cây trồng
+ Dùng áo chống rét cho trâu
+ Lợp mái nhà bằng tôn lạnh thì trong nhà sẽ mát hơn sử dụng tôn thường.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai biết nhiều hơn”
+ Chia lớp thành các nhóm và cùng thi một lượt tổng thời gian 2 phút.
+ Các nhóm thi nhau đưa ra những ví vụ về các đồ dùng dẫn nhiệt tốt hoặc dẫn nhiệt kém trong đời sống hằng ngày. Mỗi lần đưa ra câu đúng sẽ được nhận 1 hoa dán vào vị trí nhóm. Sau 2 phút, nhóm nào nhiều hoa nhất nhóm đó thắng cuộc.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh chia nhóm và tham gia trò cơi.










- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................










HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được các cạnh, góc vuông và không vuông (ôn tập).
+ Đặt đề và giải toán tổng hiệu  (ôn tập).
+ Lập số chẵn số lẻ từ các thẻ số cho trước
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Nhận biết được các cạnh, góc vuông và không vuông (ôn tập).
+ Đặt đề và giải toán tổng hiệu  (ôn tập).
+ Lập số chẵn số lẻ từ các thẻ sốcho trước
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- GV lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 51 Vở luyện tập Toán.  
- GV lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 51 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho HS làm bài trong vòng 15 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài và gọi HS đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-HS làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Số?)./VLT tr.51
- GV cho 2 đội, mỗi đội 3 HS lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Tiếp sức”
+ Lần lượt các thành viên trong đội lên chọn 1 đáp án (HS số 1 thực hiện xong thì đến HS thứ 2,…), cứ như thế cho đến hết thời gian. Bên nào nhanh và trả lời đúng thì bên đó thắng.
Cho các thẻ số sau:
[image: ]
a) Ghép 7 thẻ số trên để được số chẵn bé nhất có bảy chữ số
[image: ]
b/ Ghép 7 thẻ số trên để được số lẻ lớn nhất có bảy chữ số
[image: ]
- GV nhận xét bài làm trên bảng khen đội chiến thắng.
  GV chốt cách lập số chẵn, số lẻ lớn nhất, bé nhất từ các số cho trước
	



- HS lắng nghe cách thực hiện
- 2 đội lên thực hiện trò chơi
a) 1025798
b) 9875201


	* Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. (VLT/51)
Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh B là các góc vuông như hình bên.
Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình bên là :…
[image: ]

- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    GV chốt cách dùng ê ke kiểm tra góc vuông, góc không vuông, đọc tên góc, cạnh

	
- HS thực hiện quan sát , đo kiểm tra và làm bài vào vở
- 1 HS lên bảng chữa bài
Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình bên là :BC và BA: AB và AD
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: Khoanh vào chữ đạt trước câu trà lời đúng.VLT/52:
Trong các hình trên, hình có các cặp cạnh vuông góc và cặp cạnh song song là:
A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4
[image: ]
- GV cho học sinh quan sát, kiểm tra và nêu kết quả điền vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   GV chốt cách nhận biết cặp cạnh song song, vuông góc
	
- 1 HS  lên bảng làm bài
Khoanh vào A,D
· HS đọc lại nội dung lời giải


	* Bài 4: VLT/52 :
Lập đề toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.
[image: ]
- GV cho học sinh nêu đề toán theo tóm tắt , tìm hiểu cách giải , thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
tìm kết quả
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  GV chốt cách giải và trình bài toán có lời văn dạng giải bài toán liên quan đến tổng hiệu
	

HS đọc đề nêu cách làm 
Ví dụ:
Bải giải
Phòng học lớp em có nửa chu vi là 32 m, chiều dài hơn chiều rộng 8 m, Tính chiều dài, chiều rộng phòng học 
Chiều rộng phòng học là:
(32- 8): 2= 12 (m)
Chiều dài  phòng học là:
12+8= 20 (m)
Đáp số CD 20 m, CR 12 m


	3. HĐ Vận dụng
- Tính biểu thức sau: 
60 m2 + 2000 dm2 -180dm2 = …………...
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 14 tiết 1
	
- HS nghe
- HS thực hiện
  60 m2 + 2000 dm2 -180dm2 
= 6 000 dm2 + 2000 dm2 -180dm2 
=  8000 dm2 – 810 dm2
= 7190 dm2
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


    




































HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 39 SHL: CHỦ ĐỘNG THỤC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỌC SÁCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Học sinh chia sẻ cảm xúc, thể hiện khả năng của bản thân. Thực hiện những lời nói, hành động để thể hiện sự yêu thương với thầy cô.
[bookmark: _Hlk138192261]- Gắn kết tình bạn qua hoạt động cùng cả lớp.
- Học sinh cảm nhận diện được niềm tự hào khi mình và bạn có nhiều khả năng tham gia được nhiều việc.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới
II. CHUẨN BỊ
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Nhớ lại nội dung các cuốn sách đã đọc (hoặc cuốn sách em yêu thích) để giới thiệu với các bạn trong lớp.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”: chia sẻ về cuốn sách yêu thích.
- GV mời HS tham gia chơi, trình bày, nhận xét
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

- HS trả lời câu hỏi thử thách của trò chơi
- HS lắng nghe.


	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần 13. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần 13. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần 14.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần 13. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.




- 1 HS nêu lại nội dung.



- Lớp trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần 14.

- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Nêu được những việc mình đã thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ nhóm phân công.
+ Thực hiện thao tác đọc sách cá nhân (đọc, ghi chép lại những từ ngữ, câu văn hay) tại lớp dưới sự khuyến khích và quan sát của GV. Qua đó, GV có thể gợi mở, hỗ trợ kịp thời để HS thực hiện thao tác chính xác, hiệu quả.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Chia sẻ về tiến độ thực hiện kế hoạch giới thiệu sách (Làm việc nhóm)
- GV mời HS đọc yêu cầu 
- GV mời HS ngồi theo nhóm và chia sẻ về tiến độ thực hiện công việc của mình:
+ Nhiệm vụ của em là gì?
+ Em đã làm được những việc nào để hoàn thành nhiệm vụ? Em có gặp khó khăn gì khi thực hiện nhiệm vụ của mình không? Khó khăn đó là gì?
+ Cách em ghi nhớ nhiệm vụ cá nhân và tự nhắc việc cho mình là gì?
+ Cùng đưa ra phương án theo dõi, tự điều chỉnh hành động của mình để hoàn thành nhiệm vụ đã nhận với nhóm.
(Gợi ý: GV đề nghị HS sáng tạo những biểu tượng riêng cho các nội dung: Việc đã làm, Việc đang làm, Việc sẽ làm; hoặc có thể thêm: Ưu tiên 1, Ưu tiên 2, Việc rất gấp.)
- GV mời từng nhóm chia sẻ về tiến độ của nhóm mình và phương hướng giải quyết những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.
- GV mời cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương 
=> GV KL: Các em có thể sử dụng các “trợ lí nhắc việc”: sổ nhắc việc, giấy nahwsc việc, bảng nhắc việc, lịch đồng hồ,… để hỗ trợ nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ. Chúc các nhóm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.
Hoạt động 4: Thực hiện việc đọc sách cá nhân tại lớp (Làm việc nhóm)
- GV mời HS đọc yêu cầu
- GV có thể mời HS di chuyển đến thư viện  ngồi theo nhóm hoặc ra sân trường, vườn trường nơi HS thấy thoải mái để đọc cuốn sách mình yêu thích.
- Phát cho HS những mẩu bìa nhỏ để HS ghi lại những từ ngữ hay hoặc những chi tiết thú vị mà HS thấy ấn tượng trong cuốn sách. Sau đó, HS dán những mẩu bìa nhỏ lên tờ bìa chung của nhóm.
- GV mời đại diện từng nhóm trình bày nội dung trước lớp.
- GV và các bạn nhóm khác lắng nghe và góp ý.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
=> GV KL: Mỗi một từ ngữ hay, một đoạn trích ấn tượng đều tạo ra một “kho báu ngôn từ” chung của cả nhóm, cả lớp, giúp cho vốn từ vựng của chúng ta ngày một đầy thêm. Đó là cách chúng mình tự học khi đọc sách.
	


- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS lắng nghe cách thực hiện để thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu
[image: ]












- Một số nhóm lên thể hiện trước lớp.



- Cả lớp nhận xét nhóm bạn thể hiện.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS lắng nghe






- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS di chuyển theo yêu cầu để đọc sách
[image: ]
- Đại diện từng nhóm trình bày nội dung   trước lớp.
- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi HS bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS tiếp tục thực hiện công việc được phân công.
- Khuyến khích HS tự xây dựng cho mình hòm “kho báu ngôn từ” riêng bằng cách ghi lại những từ ngữ, câu văn hay vào cuốn sổ đọc sách hoặc dán lên tờ bìa nơi góc học tập ở nhà.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS tiếp nhận thông tin và yêu cầu để thực hiện






- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





                                         HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 38:SHCĐ: CHỦ ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- HS nắm được các bước xây dựng kế hoạch thông qua việc lập kế hoạch giới thiệu cuốn sách yêu thích: xác định được mục tiêu, nội dung hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể; thống nhất hình thức thực hiện.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Tự rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm, qua đó góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, HS nhớ lại những cuốn sách hoặc tên nhân vật trong sách mà HS yêu thích.
- Cách tiến hành:

	* Trò chơi: “Chuyền bóng”:
- GV tung bóng để HS nói nhanh tên của một cuốn sách hoặc tên nhân vật trong sách mà HS yêu thích.
- GV đề nghị những HS cùng yêu thích một cuốn sách hoặc một nhân vật, ghép nhóm với nhau, cùng hô to tên sách, tên nhân vật và nói: “Hãy về với đội chúng tôi!”.
- GV mời HS ghép nhóm, chia sẻ, nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới: Mỗi cuốn sách đều có những nét thú vị riêng. Chúng mình sẽ cùng nhau tham gia hoạt động giới thiệu sách của nhà trường để chia sẻ với các bạn thêm nhiều cuốn sách hay nhé!
	
- HS tham gia trò chơi


- HS ghép nhóm, chia sẻ trong nhóm



- HS chia sẻ, nhận xét
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
- Mục tiêu: 
+ HS xác định được các thông tin liên quan đến hoạt động – chủ trương của nhà trường; mục tiêu, mục đích hoạt động, nhiệm vụ của lớp, của nhóm; hình thức thực hiện và công việc của mỗi nhóm hoặc tổ.
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	* Trao đổi về hoạt động giới thiệu sách trong nhà trường /N4:
- GV mời HS ngồi theo nhóm và cùng thảo luận:
+ Xác định mục đích của hoạt động: Vì sao nhà trường lại tổ chức hoạt độn g giới thiệu sách?
? Mong muốn của các thầy cô khi tổ chức hoạt động là gì?
? Khi thực hiện hoạt động, mỗi HS sẽ có thêm kiến thức, kĩ năng gì?
+ Lựa chọn một hình thức để giới thiệu sách: Kể chuyện theo sách; làm bản trình chiếu giới thiệu sách và thuyết minh; diễn kịch theo nội dung sách; đọc đoạn trích ngắn và đặt câu hỏi gợi mở; đưa ra một thử thách hoặc một trò chơi lấy ý tưởng từ sách,...
+ Liệt kê những công việc cụ thể cần làm với mỗi hình thức để tổ chức hoạt động giới thiệu sách.
- Mời đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
KL: Dựa vào nội dung của mỗi cuốn sách, HS có thể lựa chọn hình thức giới thiệu phù hợp, tạo sự tò mò cho những bạn còn chưa có hứng thú đọc sách,...
	

- HS lắng nghe yêu cầu

- HS đọc gợi ý






- Cùng thảo luận nhóm 4.
[image: ]




- Các nhóm chia sẻ ý kiến.
- HS khác nhận xét, góp ý
- HS lắng nghe

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: HS lên kế hoạch giới thiệu cuốn sách mà nhóm đã lựa chọn để tham gia hoạt động giới thiệu sách trong nhà trường.
- Cách tiến hành:

	* Lập kế hoạch giới thiệu sách của nhóm:/N4
- GV yêu cầu HS chia sẻ với các bạn trong nhóm về cuốn sách mình yêu thích để cả nhóm bình bầu, lựa chọn một cuốn sách chung mà nhóm sẽ giới thiệu. 
- GV mời các nhóm thảo luận để lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia hoạt động giới thiệu sách. GV hướng dẫn HS ghi rõ:
+ Mục đích của hoạt động giới thiệu sách.
+ Nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện.
+ Hình thức giới thiệu sách mà nhóm đã lựa chọn.
+ Liệt kê và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong nhóm.
(Gợi ý: Lập bảng kế hoạch như trong SGK trang 35, vẽ sơ đồ tư duy, vẽ bảng nhiẹm vụ theo hình đoàn tàu,..)
[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét
- GV động viên, khen ngợi.
- GV rút ra KL: Từng cá nhân thực hiện công việc được phân công theo bảng kế hoạch.
	

- HS đọc gợi ý



- HS thảo luận nhóm 4.
[image: ]












- HS chia sẻ ý kiến. 
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến 
- HS lắng nghe


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi HS bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nhắc nhở HS thực hiện công việc mình đã nhận với nhóm.
- Phát cho mỗi HS một vòng tay nhắc việc và đề nghị HS ghi lên đó nhiệm vụ “Chuẩn bị một cuốn sách em yêu thích để mang tới trong tiết Sinh hoạt lớp”.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe, thực hiện công việc mình đã nhận với nhóm.
- HS nhận nhiệm vụ và thực hiện



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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TU ? N 13                       Th ?   Hai   ng à y   2 7   th á ng  11  năm 202 3                                                            TOÁN   Ti ? t 61: Bài 26:  LUY ? N T ? P CHUNG   (Ti ? t 1)   I. YÊU C ? U C ? N Đ ? T:  Sau ti ? t h ? c, HS có kh ?   năng:   -   C ? ng c ?   v ?   cách tính nh ? m v ? i các s ?   tròn tri ? u, tròn nghìn.   -   C ? ng c ?   k i  năng c ? ng tr ?   v ? i nhi ? u ch ?   s ? .   -   C ? ng c ?   v ?   k i  năng c ? ng tr ?   v ? i s ?   có nhi ? u ch ?   s ? . K ? t h ? p đư ? c các tính ch ? t  giao hoán, k ? t h ? p đ ?   tính nhanh giá tr ?   các bi ? u th ? c.   -   C ? ng c ?   k i  năng gi ? i quy ? t v ? n đ ?   thông qua d ? ng   toán tìm hai s ?   khi bi ? t t ? ng và  hi ? u c ? a hai s ? .   -   Phát tri ? n năng l ? c tư duy và  l ? p lu ? n toán h ? c.   -   V ? n d ? ng bài h ? c vào th ? c ti ? n.   II. Đ ?   DÙNG D ? Y H ? C.   -   K ?   ho ? ch bài d ? y, bài gi ? ng Power point.   -   SGK và các thi ? t b ? , h ? c li ? u ph ?   v ?   cho ti ? t d ? y.   III. HO ? T Đ ? NG D ? Y H ? C.  

Ho ? t đ ? ng c ? a giáo viên  Ho ? t đ ? ng c ? a h ? c sinh  

1. Kh ? i đ ? ng:   -   M ? c tiêu:    + T ? o không khí vui v ? , kh ? n kh ? i trư ? c gi ?   h ? c.   + Ki ? m tra ki ? n th ? c đ ã h ? c c ? a h ? c sinh  ?   bài trư ? c.   -   Cách ti ? n hành:  

-   GV đưa ra bài toán , yêu c ? u HS  đ ? c.   M ?   có 80 qu ?   tr ? ng v ? t và tr ? ng gà, trong  đó tr ? ng gà nhi ? u hơn tr ? ng v ? t 10 qu ? .  H ? i m ?   có bao nhiêu qu ?   tr ? ng gà, bao  nhiêu qu ?   tr ? ng v ? t?   -   GV g ? i HS đ ? c bài.   -   Bài toán cho bi ? t gì?       -   Bài toán h ? i gì?     -   Bài toán thu ? c d ? ng toán nào?     -   Gv yêu  c ? u HS lên b ? ng làm, l ? p làm  v ? .      -   HS đ ? c.           + Tr ?   l ? i:   -   M ?   có 80 qu ?   tr ? ng v ? t và tr ? ng gà,  trong đó tr ? ng gà nhi ? u hơn tr ? ng v ? t 10  qu ? .    -   H ? i m ?   có bao nhiêu qu ?   tr ? ng gà, bao  nhiêu qu ?   tr ? ng v ? t?   -   Tìm hai s ?   khi bi ? t t ? ng và hi ? u c ? a hai  s ?   đó.   -   HS làm.           Bài gi ? i   S ?   qu ?   tr ? ng gà là          ( 80 + 10 ) : 2 = 45 ( qu ?   )   

